
:Mẫu 1 và 2 dành cho hình thức thi VẤN ĐÁP  

Mẫu 1 

(lưu ý xóa các dòng này khi in) 

 

VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN VẬT LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ CAO HỌC 

Lớp: ... - Khóa: ... 

Môn thi: ...;  Số tín chỉ: ... 

Ngày thi: ...; Hình thức thi: Vấn đáp; Lần thi: .......... 
 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Số đề 
Chữ ký 

học viên 
Ghi chú 

1      

2      

3      

...        

 

 

Cán bộ chấm thi 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ chấm thi 2 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



Mẫu 2 

(Xóa dòng này khi in) 

 

VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN VẬT LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN CHẤM THI 

Lớp: ... - Khóa: ... 

Môn thi: ...;  Số tín chỉ: ... 

Ngày thi: ...; Hình thức thi: Vấn đáp; Lần thi: .......... 
 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 
Số đề 

Điểm Điểm 

sửa 

chữa 

Ghi 

chú Bằng số Bằng chữ 

1           

2           

3           

...           

 

Ngày       tháng         năm 20...... 

 

Cán bộ chấm thi 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ chấm thi 2 
(Ký và ghi rõ họ tên) 



 
 

 

Mẫu 3-4 Dành cho hình thức thi VIẾT 

Mẫu 3 

(Xóa dòng này khi in) 

 

VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN VẬT LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ CAO HỌC 

Lớp: ... - Khóa: ... 

Môn thi: ...;  Số tín chỉ: ... 

Ngày thi: ...; Hình thức thi: Vấn đáp; Lần thi: .......... 
 

 

TT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Số 

tờ 

Chữ ký 

học viên 
Ghi chú 

1       

2       

3       

...         

 

 

Tổng số bài thi: 

Tổng số tờ giấy thi: 
Cán bộ coi thi 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ coi thi 2 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

Mẫu 4 

(Xóa dòng này khi in) 

 

VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN VẬT LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN CHẤM THI 

Lớp ... - Khóa ... 

Môn thi: ...;  Số tín chỉ: 

Ngày thi: ...; Hình thức thi: Viết; Lần thi:.......... 
 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Số 

phách 

Điểm 
Ghi chú 

Bằng số Bằng chữ 

1          

2          

3          

...          

 

Ngày       tháng         năm 20...... 

 

Cán bộ ghép phách 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ chấm thi 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ chấm thi 2 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



Mẫu 5+6: Dành cho hình thức thi Báo cáo + Tiểu luận 

Mẫu 5 

(xóa các dòng này khi in) 

 

 

VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN VẬT LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ CAO HỌC 

Lớp ... - Khóa ... 

Môn thi: ...;  Số tín chỉ: 

Ngày thi: ...; Hình thức thi: Báo cáo + Tiểu luận; Lần thi:.......... 
 

 

\TT Họ và tên Ngày sinh Chữ ký học viên Ghi chú 

1     

2     

3     

...       

 

 

Cán bộ chấm thi 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ chấm thi 2 
(Ký và ghi rõ họ tên) 



Mẫu 6 

(xóa các dòng này khi in) 

 

VIỆN HÀN LÂM 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN VẬT LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN CHẤM THI 

Lớp ... - Khóa ... 

Môn thi: ...;  Số tín chỉ: 

Ngày thi: ...; Hình thức thi: Báo cáo + Tiểu luận; Lần thi:.......... 
 

 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Điểm 

Ghi chú 
Bằng số Bằng chữ 

1         

2         

3         

...         

 

Ngày       tháng         năm 20...... 

 

 

Cán bộ chấm thi 1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ chấm thi 2 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


